
I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)  

Đọc đoạn thơ sau: 

LỤC VÂN TIÊN GẶP NẠN 

Đêm khuya lặng lẽ như tờ, 

Nghinh ngang sao mọc mịt mờ sương bay. 

Trịnh Hâm khi ấy ra tay, 

Vân Tiên bị ngã xô ngay xuống vời. 

Trịnh Hâm giả tiếng kêu trời, 

Cho người thức dậy lấy lời phui pha. 

Trong thuyền ai nấy kêu la, 

Đều thương hợ Lục xót xa tấm lòng. 

Vân Tiên mình lụy giữa dòng, 

Giao long dìu đỡ vào trong bãi rày. 

Vừa may trời đã sáng ngày, 

Ông chài xem thấy vớt ngay lên bờ. 

Hỡi con vầy lứa một giờ, 

Ông hơ bụng dạ, mụ hơ mặt mày. 

Vân Tiên vừa ấm chơn tay, 

Ngẩn ngơ hồn phách như say mới rồi. 

Ngỡ thân mình phải nước trôi, 

Hay đâu còn hãy đặng ngồi dương gian. 

Ngư ông khi ấy hỏi han, 

Vân Tiên thưa hết mọi đàng gần xa. 

Ngư rằng: “Người ở cùng ta, 

Hôm mai hẩm hút với già cho vui”. 

Tiên rằng: “Ông lấy chi nuôi, 

Thân tôi như thể trái muồi trên cây. 

Nay đà trôi nổi đến đây, 

Không chi báo đáp mình nầy trơ trơ”. 

Ngư rằng: “Lòng lão chẳng mơ, 

Dốc lòng nhân nghĩa há trời trả ơn? 

Nước trong rửa ruột sạch trơn, 

Một câu danh lợi chi sờn lòng đây. 

Rày doi mai vịn vui vầy, 

Ngày kia hứng gió đêm nầy chơi trăng. 

Một mình thong thả làm ăn, 
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Khỏe quơ chài kéo; mệt quăng câu dầm. 

Nghêu ngao nay chích mai đầm, 

Một bầu trời đất vui thầm ai hay. 

Kinh luân đã sẵn trong tay, 

Thung dung dưới thế vui say trong trời 

Thuyền nan một chiếc ở đời, 

Tắm mưa chải gió trong vời Hàng Giang 

(Nguyễn Đình Chiểu, Truyện Lục Vân Tiên, theo Nguyễn Đình Chiểu toàn tập,sđd) 

Học sinh thực hiện các yêu cầu bên dưới:  

Câu 1 (1,0 điểm).  Xác định thể thơ, thể loại trong đoạn trích trên. 

Câu 2 (1,0 điểm). Xác định lời dẫn trong đoạn thơ sau và cho biết lời dẫn được 

dẫn theo cách nào?  

Tiên rằng: “Ông lấy chi nuôi, 

Thân tôi như thể trái muồi trên cây. 

Nay đà trôi nổi đến đây, 

Không chi báo đáp mình nầy trơ trơ”. 

Câu 3 (1,0 điểm). Những chi tiết nào cho thấy Lục Vân Tiên được cứu sống sau 

khi rơi xuống sông? 

Câu 4 (1,0 điểm). Qua lời nói và hành động, nhân vật Ngư ông hiện lên là người 

như thế nào? 

Câu 5 (1,0 điểm). Từ đoạn trích, em rút ra bài học gì cho bản thân trong cuộc 

sống? 

II. VIẾT (5,0 điểm) 

Đề bài: Em hãy viết bài văn nghị luận (phân tích chủ đề và những nét đặc 

sắc về nghệ thuật) bài thơ sau: 

MẸ VÀ QUẢ 

(Nguyễn Khoa Điềm) 

Những mùa quả mẹ tôi hái được 

Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng 

Những mùa quả lặn rồi lại mọc 

Như Mặt Trời, khi như Mặt Trăng. 

 

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên 

Còn những bí và bầu thì lớn xuống 

Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn 

Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi. 

 

Và chúng tôi, một thứ quả trên đời 

Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái 

Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi 

Mình vẫn còn một thứ quả non xanh? 

1982 

(Thơ Nguyễn Khoa Điềm, Tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, Hà Nội 2012) 

Cước chú: 



- Nguyễn Khoa Điềm sinh ngày 15 tháng 4 năm 1943, tại thôn Ưu Điềm, xã Phong Hòa, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế; 
- Thơ của Nguyễn Khoa Điềm lấy chất liệu từ văn học Việt Nam và cảm hứng từ quê hương, con 

người, và tình thần chiến đấu của người chiến sĩ Việt Nam yêu nước... giàu chất suy tư, xúc cảm 
dồn nén, mang màu sắc chính luận. 
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